KẾ HOẠCH CĐ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC LỚP 5 TUỔI A1 (Thời gian từ 04/5/2026 – 23/5/2026)
	Nội dung
	Dự án: Ẩm thực Hải Phòng 
(Từ 04/5 - 09/5/2026)
	Bé với các vùng miền: Bắc - Trung – Nam  (Từ 11/5- 16/5/2026)
	Bác Hồ kính yêu - Trường tiểu học
 (Từ 18/5 - 23/5/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lan Anh 
	Nguyễn Thị Thảo
	Vũ Thị Lan Anh

	



Hoạt động học
	T2
	LV: PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân
	LV: PTTC
Bật tách khép chân, đập và bắt bóng
	LV: PTTM
VĐMH: Nhớ ơn Bác
Nghe hát: Viếng lăng Bác Hồ
TCÂN: Ai đoán giỏi 

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Ẩm thực Hải Phòng (bánh đa cua, dừa dầm, bánh mì cay) (E2, E3)
	LV: PTTM
Hát: Dân ca ba miền
Nghe hát: Lý cây bông
TCÂN: Nhảy sạp 
	LV: PTNN
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng 

	
	
T4
	LV: PTNN
LQCC: v, r
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: v, r 
	LV: PTNT
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vi đo 

	
	T5
	LV: PTNT
Số 10 tiết 3
	LV: PTTM
Làm nón 
	LV: PTKNXH
Bé vào lớp 1
(Trải nghiệm tham quan trường tiểu học)

	
	T6
	LV: PTKNXH
Làm: Bánh đa cua (E4)
	LV: PTNN
Thơ: Em yêu tổ quốc em
	LV: PTTM
Vẽ: Trường tiểu học trong mắt em

	
	T7
	LV: PTNT
TC: Bé tách gộp giỏi trong pv 10 
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái v, r
	LVPT: PTNT
Trò chơi bé đo giỏi

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cầu thủ đá bóng tài ba 
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát: Lá cây trầu bà
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
 + Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
	- Quan sát: Bông hoa giấy
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 

	
	T3
	- Đo chiều cao của cây trứng gà 
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do:
Vẽ các chữ số, chữ cái bằng phấn, nước trên sân trường 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Đo chiều cao của xoài
- TCVĐ: Bật giỏi, bò khéo
Chơi tự do:
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
	- Bật liên tục vào vòng
Chơi tự do: 
Viết tên mình bằng phấn trên sân trường
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...

	
	T4
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Tìm kiếm nguyên liệu để làm nón: lá, que tre,...
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
Vẽ, xếp chữ cái trên sân 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	Quan sát: Cây nha đam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
- Đo đồ dùng đồ chơi tại sân trường
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	
	T5
	- Đo đường kính của thân cây bưởi
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Đo đường kính của cây vú sữa 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp, vẽ hình lá cờ Việt Nam, áo dài
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Thời tiết
- Chơi tự do:
Thực hành lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	
	T6
	- Quan sát: Hoa Cẩm Tú Cầu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Quan sát lá cờ Việt Nam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mât
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Quan sát cây hương nhu 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...

	
	T7
	- Quan sát: Hoa sao nhái
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Nghe và cảm nhận, tạo âm thanh quen thuộc (gió, lá cây, chim hót..) 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân

	Hoạt động chiều
	T2
	- Tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến một số món ăn ngon đặc trưng Hải Phòng: Dừa dầm, bánh mì cay, nem hải sản,... (E2)
- Chơi tự do với lắp ghép.
	Hoạt động:  
+ Bé khám phá ẩm thực ba miền 
+ Nghe nhạc và đoán vùng miền
+ Chiếc túi bí mật (Trong túi có ctranh hoặc đồ vật, Trẻ sờ và đoán:
“Đây thuộc miền nào?”)
Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Múa vận động các bài hát nhớ ơn Bác Hồ: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Ôn luyện 29 chữ cái
TC: vẽ, xếp, tạo các chữ cái 
HĐ montessori: Túi âm thanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Tìm hiểu bản đồ ẩm thực Hải Phòng (E2)
MC: food tuor Hải Phòng, Bé làm hướng dẫn viên (E3)
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Tìm hiểu Vẻ đẹp quê hương Việt Nam qua các vùng miền
Nghe các bài hát về quê hương: dân ca bắc bộ (cò lả, trống cơm, lý con sáo, tầu văn), lý kéo chài, lý hoài Nam, hát xẩm, quê em ngày mới,... Bài thơ: Vẻ đẹp quê hương Việt Nam, về quê, Quê hương.
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Tham gia các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác: cháu ngoan làm theo lời Bác, kể chuyện, hát, múa về Bác
- Chơi trò chơi dân gian

	
	T4
	- Xem video các nguyên liệu để làm một số món ăn đặc trưng của Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, dừa dầm... (E3)
Tạo bảng công thức nguyên liệu làm món dừa dầm (E4)
- Chơi trò chơi dân gian
	- Vẽ bản thiết kế nón
Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ nhận biết bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, văn hóa, và âm nhạc. 
Nghe kể những câu truyện cổ tích. Hát múa các bài hát dân ca các vùng miền. chơi trò chơi dân gian…
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình
TRò chơi: Bé sao chép giỏi, tên của tôi, 
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Tìm hiểu các món Đặc sản trứ danh tạo nên thương hiệu ẩm thực Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, chả chìa Hạ Lũng, Giá bể xào, bún cá cay, bánh mì cay, dừa dầm, ... (E3)
Trò chuyện, giới thiệu, xem video giới thiệu các ẩm thực có theo mùa.
Ẩm thực thường được thưởng thức theo các buổi trong ngày
Buổi sáng: Khởi đầu đậm đà (Bánh đa cua, Bún cá cay, Bánh cuốn,...)
Buổi trưa: Hương vị đặc sản (Nem cua bể, Bánh mỳ cay,..)
Buổi chiều: Thiên đường ăn vặt (Dừa dầm, Cà phê cốt dừa Ốc Hải Phòng, Bánh bèo, Bánh đúc tàu, ...)
Buổi tối: Nhâm nhi phố phường (Sủi dìn, Trà cúc, Cháo cay/Cháo khoái, ...)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn (Đây là bánh đa cua.), Câu ghép: (Đây là bánh đa cua và món này có nước dùng rất đậm đà).  Cung cấp câu mẫu: “Con thích… vì…“Con chọn… nhưng… “Con biết… và…” (Con thích miền Bắc vì món ăn thanh nhẹ và dễ ăn.
Con thích miền Trung vì món ăn cay nhưng rất đậm đà. Con thích miền Nam vì món ăn ngọt và đa dạng.”). 
Trò chơi: MC nhí
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h30p 
- Trò chuyện, xem video, nghe các âm thanh trong tự nhiện
Thực hành tự tạo âm thanh khi trẻ nghe và cẩm nhận âm thanh tự nhiên VD: tiếng mưa rơi- tí tách, ào ào, lộp độp…chia sẻ cảm xúc khi nghe các âm thanh đó.
- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
 Thực hành gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	Vẽ và kể chuyện “Hành trình món ăn” (E5)
Du lịch ẩm thực Hải Phòng
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi: Ai thông minh (Bé tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, truyền thóng của Việt Nam)
- Trò chuyện, xem video về một số loại  nghệ thuật truyền thống: múa rối, kịch , tuồng, chèo,...
TC: Nghe và đoán nghệ thuật, Biểu diễn nghệ thuật
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Triển lãm mini: Trưng bày sản phẩm. Trẻ đi tham quan. Nhận xét bài bạn
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ



KẾ HOẠCH CĐ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC LỚP 5 TUỔI A2 (Thời gian từ 04/5/2026 – 23/5/2026)
	Nội dung
	Dự án: Ẩm thực Hải Phòng 
(Từ 04/5 - 09/5/2026)
	Ba miền đất nước em yêu 
(Từ 11/5- 16/5/2026)
	Bác Hồ  - Trường tiểu học
 (Từ 18/5 - 23/5/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Lê 
	Vũ Thị Hậu
	Vũ Thị Lê

	



Hoạt động học
	T2
	LV: PTTC
Bật tách khép chân, đập và bắt bóng
	LV: PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân
	LV: PTNN
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Ẩm thực Hải Phòng (Bánh đa cua, dừa dầm, bánh mì cay)
(E2, E3)
	LV: PTNN
Thơ: Em yêu tổ quốc em

	LV: PTTM
VĐMH: Nhớ ơn Bác
Nghe hát: Viếng lăng Bác
TCÂN: Ai đoán giỏi

	
	
T4
	LV: PTNN
LQCC: v, r
	LV: PTTM
Hát: Dân ca ba miền
Nghe hát: Lý cây bông
TCÂN: Nhảy sạp
	LV: PTKNXH
Bé vào lớp 1

	
	T5
	LV: PTNT
Số 10 tiết 3
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: v, r
	LVPT: PTNT
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vi đo
(Thăm quan trường tiểu học)

	
	T6
	LV: PTKNXH
Làm: Dừa dầm Hải Phòng (E4)
	LV: PTTM
Làm nón 
	LV: PTTM
Vẽ: Trường tiểu học trong mắt em

	
	T7
	LV: PTNT
TC: Bé tách gộp giỏi trong pv 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái v, r
	LVPT: PTNT
Trò chơi bé đo giỏi

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cầu thủ đá bóng tài ba 
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát: Lá cây trầu bà
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
 + Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
	- Quan sát: Bông hoa giấy
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 

	
	T3
	- Đo chiều cao của cây trứng gà 
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do:
Vẽ các chữ số, chữ cái bằng phấn, nước trên sân trường 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...

	- Đo chiều cao của xoài
- TCVĐ: Bật giỏi, bò khéo
Chơi tự do:
 Tìm kiếm nguyên liệu để làm nón: lá, que tre,...
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...
	- Bật liên tục vào vòng
Chơi tự do: 
Viết tên mình bằng phấn trên sân trường
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
+ Sân bóng

	
	T4
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Đo đường kính của cây vú sữa
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
Vẽ, xếp chữ cái trên sân 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	Quan sát: Cây nha đam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
- Đo đồ dùng đồ chơi tại sân trường
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	
	T5
	- Đo đường kính của thân cây bưởi
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Tìm kiếm nguyên liệu để làm nón: lá, que tre,...
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp, vẽ hình lá cờ Việt Nam, áo dài
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Thời tiết
- Chơi tự do:
Thực hành lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	
	T6
	- Quan sát: Hoa Cẩm Tú Cầu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Quan sát lá cờ Việt Nam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mât
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Quan sát cây hương nhu 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...

	
	T7
	- Quan sát: Hoa sao nhái
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Nghe và cảm nhận, tạo âm thanh quen thuộc (gió, lá cây, chim hót..) 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân

	Hoạt động chiều
	T2
	- Tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến một số món ăn ngon đặc trưng Hải Phòng: Dừa dầm, bánh mì cay, nem hải sản,... (E2)
- Chơi tự do với lắp ghép.
	Hoạt động:  
+ Bé khám phá ẩm thực ba miền 
+ Nghe nhạc và đoán vùng miền
+ Chiếc túi bí mật (Trong túi có ctranh hoặc đồ vật, Trẻ sờ và đoán:
“Đây thuộc miền nào?”)
Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Múa vận động các bài hát nhớ ơn Bác Hồ: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Ôn luyện 29 chữ cái
TC: vẽ, xếp, tạo các chữ cái 
HĐ montessori: Túi âm thanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Tìm hiểu bản đồ ẩm thực Hải Phòng (E2)
MC: food tuor Hải Phòng, Bé làm hướng dẫn viên (E3)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tìm hiểu Vẻ đẹp quê hương Việt Nam qua các vùng miền
Nghe các bài hát về quê hương: dân ca bắc bộ (cò lả, trống cơm, lý con sáo, tầu văn), lý kéo chài, lý hoài Nam, hát xẩm, quê em ngày mới,... Bài thơ: Vẻ đẹp quê hương Việt Nam, về quê, Quê hương.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tham gia các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác: cháu ngoan làm theo lời Bác, kể chuyện, hát, múa về Bác
- Chơi trò chơi dân gian

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Xem video các nguyên liệu để làm một số món ăn đặc trưng của Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, dừa dầm... (E3)
Tạo bảng công thức nguyên liệu làm món dừa dầm (E4)
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Vẽ bản thiết kế nón
Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ nhận biết bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, văn hóa, và âm nhạc. 
Nghe kể những câu truyện cổ tích. Hát múa các bài hát dân ca các vùng miền. chơi trò chơi dân gian…
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình
TRò chơi: Bé sao chép giỏi, tên của tôi, 
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	- Tìm hiểu các món Đặc sản trứ danh tạo nên thương hiệu ẩm thực Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, chả chìa Hạ Lũng, Giá bể xào, bún cá cay, bánh mì cay, dừa dầm, ... (E3)
Trò chuyện, giới thiệu, xem video giới thiệu các ẩm thực có theo mùa.
Ẩm thực thường được thưởng thức theo các buổi trong ngày
Buổi sáng: Khởi đầu đậm đà (Bánh đa cua, Bún cá cay, Bánh cuốn,...)
Buổi trưa: Hương vị đặc sản (Nem cua bể, Bánh mỳ cay,..)
Buổi chiều: Thiên đường ăn vặt (Dừa dầm, Cà phê cốt dừa Ốc Hải Phòng, Bánh bèo, Bánh đúc tàu, ...)
Buổi tối: Nhâm nhi phố phường (Sủi dìn, Trà cúc, Cháo cay/Cháo khoái, ...)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn (Đây là bánh đa cua.), Câu ghép: (Đây là bánh đa cua và món này có nước dùng rất đậm đà).  Cung cấp câu mẫu: “Con thích… vì…“Con chọn… nhưng… “Con biết… và…” (Con thích miền Bắc vì món ăn thanh nhẹ và dễ ăn.
Con thích miền Trung vì món ăn cay nhưng rất đậm đà. Con thích miền Nam vì món ăn ngọt và đa dạng.”). 
Trò chơi: MC nhí
- Chơi bộ xếp hình que
	- Trò chuyện, xem video, nghe các âm thanh trong tự nhiện
Thực hành tự tạo âm thanh khi trẻ nghe và cẩm nhận âm thanh tự nhiên VD: tiếng mưa rơi- tí tách, ào ào, lộp độp…chia sẻ cảm xúc khi nghe các âm thanh đó.
- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
 Thực hành gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p
 Vẽ và kể chuyện “Hành trình món ăn” (E5)
Du lịch ẩm thực Hải Phòng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chơi: Ai thông minh (Bé tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, truyền thóng của Việt Nam)
- Trò chuyện, xem video về một số loại  nghệ thuật truyền thống: múa rối, kịch , tuồng, chèo,...
TC: Nghe và đoán nghệ thuật, Biểu diễn nghệ thuật
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Triển lãm mini: Trưng bày sản phẩm. Trẻ đi tham quan. Nhận xét bài bạn
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ














KẾ HOẠCH CĐ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC LỚP 5 TUỔI A3 (Thời gian từ 04/5/2026 – 23/5/2026)
	Nội dung
	Dự án: Ẩm thực Hải Phòng 
(Từ 04/5 - 09/5/2026)
	Bé với các vùng miền: Bắc - Trung – Nam  (Từ 11/5- 16/5/2026)
	Bác Hồ kính yêu - Trường tiểu học
 (Từ 18/5 - 23/5/2026)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích

	



Hoạt động học
	T2
	LV: PTTC
Bật tách khép chân, đập và bắt bóng
	LV: PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân
	LV: PTNN
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Quy trình làm nem hải sản
(E2, E3)
	LV: PTNN
Thơ: Em yêu tổ quốc em

	LV: PTTM
VĐMH: Nhớ ơn Bác
Nghe hát: Viếng lăng Bác
TCÂN: Ai đoán giỏi

	
	
T4
	LV: PTNN
LQCC: v, r
	LV: PTTM
Hát: Dân ca ba miền
Nghe hát: Lý cây bông
TCÂN: Nhảy sạp
	LV: PTKNXH
Bé vào lớp 1

	
	T5
	LV: PTNT
Số 10 tiết 3
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: v, r
	LVPT: PTNT
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vi đo
(Thăm quan trường tiểu học)

	
	T6
	LV: PTKNXH
Làm: Nem hải sản (E4)
	LV: PTTM
Làm nón 
	LV: PTTM
Vẽ: Trường tiểu học trong mắt em

	
	T7
	LV: PTNT
TC: Bé tách gộp giỏi trong pv 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái v, r
	LVPT: PTNT
Trò chơi bé đo giỏi

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do: 
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...
	- Quan sát: Lá cây bưởi
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
 + Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...
	- Quan sát: Bông hoa mào gà
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...

	
	T3
	- Đo chiều cao của cây trứng gà 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do:
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Đo chiều cao của xoài
- TCVĐ: Bật giỏi, bò khéo
Chơi tự do:
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Quan sát cây hương nhu 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt... 

	
	T4
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	- Tìm kiếm nguyên liệu để làm nón: lá, que tre,...
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp, vẽ hình lá cờ Việt Nam, áo dài
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Thời tiết
- Chơi tự do:
Thực hành lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	
	T5
	- Đo đường kính của đu đủ
- TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Đo đường kính của thân cây bưởi
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	Quan sát: Cây quất
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam

	
	T6
	- Quan sát: Hoa cẩm tú cầu
- TCVĐ: Cầu thủ đá bóng tài ba 
- Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa 
	- Quan sát lá cờ Việt Nam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mât
- Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Bật liên tục vào vòng
Chơi tự do: 
Viết tên mình bằng phấn trên sân trường
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	
	T7
	- Quan sát: Hoa hướng dương
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Nghe và cảm nhận, tạo âm thanh quen thuộc (gió, lá cây, chim hót..) 
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân

	Hoạt động chiều
	T2
	- Tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến một số món ăn ngon đặc trưng Hải Phòng: Dừa dầm, bánh mì cay, nem hải sản,... (E2)
- Chơi tự do với lắp ghép.
	Hoạt động:  
+ Bé khám phá ẩm thực ba miền 
+ Nghe nhạc và đoán vùng miền
+ Chiếc túi bí mật (Trong túi có ctranh hoặc đồ vật, Trẻ sờ và đoán:
“Đây thuộc miền nào?”)
Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Múa vận động các bài hát nhớ ơn Bác Hồ: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Ôn luyện 29 chữ cái
TC: vẽ, xếp, tạo các chữ cái 
HĐ montessori: Túi âm thanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Xem video các nguyên liệu để làm một số món ăn đặc trưng của Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, dừa dầm... (E3)
Tạo bảng công thức nguyên liệu làm nem hải sản (E4)
- Chơi trò chơi dân gian
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p 
	- Vẽ bản thiết kế nón
Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ nhận biết bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, văn hóa, và âm nhạc. 
Nghe kể những câu truyện cổ tích. Hát múa các bài hát dân ca các vùng miền. chơi trò chơi dân gian…
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p  
	- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình
Trò chơi: Bé sao chép giỏi, tên của tôi, 
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ xếp hình que
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p

	
	T4
	- Tìm hiểu bản đồ ẩm thực Hải Phòng (E2)
MC: food tuor Hải Phòng, Bé làm hướng dẫn viên (E3)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tìm hiểu Vẻ đẹp quê hương Việt Nam qua các vùng miền
Nghe các bài hát về quê hương: dân ca bắc bộ (cò lả, trống cơm, lý con sáo, tầu văn), lý kéo chài, lý hoài Nam, hát xẩm, quê em ngày mới,... Bài thơ: Vẻ đẹp quê hương Việt Nam, về quê, Quê hương.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tham gia các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác: cháu ngoan làm theo lời Bác, kể chuyện, hát, múa về Bác
- Chơi trò chơi dân gian

	
	T5
	Vẽ và kể chuyện “Hành trình món ăn” (E5)
Du lịch ẩm thực Hải Phòng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p
	Trò chơi: Ai thông minh (Bé tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, truyền thóng của Việt Nam)
- Trò chuyện, xem video về một số loại  nghệ thuật truyền thống: múa rối, kịch , tuồng, chèo,...
TC: Nghe và đoán nghệ thuật, Biểu diễn nghệ thuật
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p
	- Trò chuyện, xem video, nghe các âm thanh trong tự nhiện
Thực hành tự tạo âm thanh khi trẻ nghe và cẩm nhận âm thanh tự nhiên VD: tiếng mưa rơi- tí tách, ào ào, lộp độp…chia sẻ cảm xúc khi nghe các âm thanh đó.
- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
 Thực hành gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
* Làm quen tiếng anh: từ 15h30p - 16h00p

	
	T6
	- Tìm hiểu các món Đặc sản trứ danh tạo nên thương hiệu ẩm thực Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, chả chìa Hạ Lũng, Giá bể xào, bún cá cay, bánh mì cay, dừa dầm, ... (E3)
Trò chuyện, giới thiệu, xem video giới thiệu các ẩm thực có theo mùa.
Ẩm thực thường được thưởng thức theo các buổi trong ngày
Buổi sáng: Khởi đầu đậm đà (Bánh đa cua, Bún cá cay, Bánh cuốn,...)
Buổi trưa: Hương vị đặc sản (Nem cua bể, Bánh mỳ cay,..)
Buổi chiều: Thiên đường ăn vặt (Dừa dầm, Cà phê cốt dừa Ốc Hải Phòng, Bánh bèo, Bánh đúc tàu, ...)
Buổi tối: Nhâm nhi phố phường (Sủi dìn, Trà cúc, Cháo cay/Cháo khoái, ...)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn (Đây là bánh đa cua.), Câu ghép: (Đây là bánh đa cua và món này có nước dùng rất đậm đà).  Cung cấp câu mẫu: “Con thích… vì…“Con chọn… nhưng… “Con biết… và…” (Con thích miền Bắc vì món ăn thanh nhẹ và dễ ăn.
Con thích miền Trung vì món ăn cay nhưng rất đậm đà. Con thích miền Nam vì món ăn ngọt và đa dạng.”). 
Trò chơi: MC nhí
- Chơi bộ xếp hình que
	- Triển lãm mini: Trưng bày sản phẩm. Trẻ đi tham quan. Nhận xét bài bạn
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
















KẾ HOẠCH CĐ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC LỚP 5 TUỔI A4 (Thời gian từ 04/5/2026 – 23/5/2026)
	Nội dung
	Dự án: Ẩm thực Hải Phòng 
(Từ 04/5 - 09/5/2026)
	Bé với các vùng miền: Bắc - Trung – Nam  (Từ 11/5- 16/5/2026)
	Bác Hồ kính yêu - Trường tiểu học
 (Từ 18/5 - 23/5/2026)

	Giáo viên
	Nguyễn Thị Huyền Chi 
	Bùi Thị Thuỷ
	Nguyễn Thị Huyền Chi

	



Hoạt động học
	T2
	LV: PTTC
Bật tách khép chân, đập và bắt bóng
	LV: PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân
	LV: PTNN
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Ẩm thực Hải Phòng (Bánh đa cua, dừa dầm, bánh mì cay)
(E2, E3)
	LV: PTNN
Thơ: Em yêu tổ quốc em

	LV: PTTM
VĐMH: Nhớ ơn Bác
Nghe hát: Viếng lăng Bác
TCÂN: Ai đoán giỏi

	
	
T4
	LV: PTNT
Số 10 tiết 3
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: v, r
	LV: PTKNXH
Bé vào lớp 1

	
	T5
	LV: PTNN
LQCC: v, r 

	LV: PTTM
Hát: Dân ca ba miền
Nghe hát: Lý cây bông
TCÂN: Nhảy sạp 

	LVPT: PTNT
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vi đo
(Thăm quan trường tiểu học)

	
	T6
	LV: PTKNXH
Làm: cuốn hành Thuỷ Nguyên (E4)
	LV: PTTM
Làm nón 
	LV: PTTM
Vẽ: Trường tiểu học trong mắt em

	
	T7
	LV: PTNT
TC: Bé tách gộp giỏi trong pv 10
	LV: PTNN
Ôn hát:dân ca ba miền
	LVPT: PTNT
Trò chơi bé đo giỏi

	
Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Cầu thủ đá bóng tài ba 
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam
	- Quan sát: Lá cây trầu bà
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: 
 + Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 
	- Quan sát: Bông hoa giấy
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: 
+ Vườn nhà bác Gấu: Bé chơi với cát, nước, bé đong đo nước giỏi, sỏi
Chăm sóc vườn rau thủy canh, vườn thuốc nam 

	
	T3
	- Đo chiều cao của cây trứng gà 
- TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do:
Vẽ các chữ số, chữ cái bằng phấn, nước trên sân trường 
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...

	- Đo chiều cao của xoài
- TCVĐ: Bật giỏi, bò khéo
Chơi tự do:
 Tìm kiếm nguyên liệu để làm nón: lá, que tre,...
+ Khu vườn cổ tích: ngồi đọc sách, kể câu chuyện cổ tích,...
	- Bật liên tục vào vòng
Chơi tự do: 
Viết tên mình bằng phấn trên sân trường
+ Khu nhà mộc: cưa, bắt vít, đóng đinh, ...
+ Sân bóng

	
	T4
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Đo đường kính của cây vú sữa
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
Vẽ, xếp chữ cái trên sân 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	Quan sát: Cây nha đam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
- Đo đồ dùng đồ chơi tại sân trường
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	
	T5
	- Đo đường kính của thân cây bưởi
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Tìm kiếm nguyên liệu để làm nón: lá, que tre,...
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp, vẽ hình lá cờ Việt Nam, áo dài
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Thời tiết
- Chơi tự do:
Thực hành lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	
	T6
	- Quan sát: Hoa Cẩm Tú Cầu
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Quan sát lá cờ Việt Nam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mât
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Quan sát cây hương nhu 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...

	
	T7
	- Quan sát: Hoa sao nhái
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Cây rau cải
- TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân
	- Nghe và cảm nhận, tạo âm thanh quen thuộc (gió, lá cây, chim hót..) 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do theo nhu cầu cá nhân

	Hoạt động chiều
	T2
	- Tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến một số món ăn ngon đặc trưng Hải Phòng: Dừa dầm, bánh mì cay, nem hải sản,... (E2)
- Chơi tự do với lắp ghép.
	Hoạt động:  
+ Bé khám phá ẩm thực ba miền 
+ Nghe nhạc và đoán vùng miền
+ Chiếc túi bí mật (Trong túi có ctranh hoặc đồ vật, Trẻ sờ và đoán:
“Đây thuộc miền nào?”)
Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Múa vận động các bài hát nhớ ơn Bác Hồ: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Ôn luyện 29 chữ cái
TC: vẽ, xếp, tạo các chữ cái 
HĐ montessori: Túi âm thanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Tìm hiểu bản đồ ẩm thực Hải Phòng (E2)
MC: food tuor Hải Phòng, Bé làm hướng dẫn viên (E3)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tìm hiểu Vẻ đẹp quê hương Việt Nam qua các vùng miền
Nghe các bài hát về quê hương: dân ca bắc bộ (cò lả, trống cơm, lý con sáo, tầu văn), lý kéo chài, lý hoài Nam, hát xẩm, quê em ngày mới,... Bài thơ: Vẻ đẹp quê hương Việt Nam, về quê, Quê hương.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tham gia các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác: cháu ngoan làm theo lời Bác, kể chuyện, hát, múa về Bác
- Chơi trò chơi dân gian

	
	T4
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Xem video các nguyên liệu để làm một số món ăn đặc trưng của Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, dừa dầm... (E3)
Tạo bảng công thức nguyên liệu làm món dừa dầm (E4)
- Chơi trò chơi dân gian
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Vẽ bản thiết kế nón
Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ nhận biết bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, văn hóa, và âm nhạc. 
Nghe kể những câu truyện cổ tích. Hát múa các bài hát dân ca các vùng miền. chơi trò chơi dân gian…
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình
TRò chơi: Bé sao chép giỏi, tên của tôi, 
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	- Tìm hiểu các món Đặc sản trứ danh tạo nên thương hiệu ẩm thực Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, chả chìa Hạ Lũng, Giá bể xào, bún cá cay, bánh mì cay, dừa dầm, ... (E3)
Trò chuyện, giới thiệu, xem video giới thiệu các ẩm thực có theo mùa.
Ẩm thực thường được thưởng thức theo các buổi trong ngày
Buổi sáng: Khởi đầu đậm đà (Bánh đa cua, Bún cá cay, Bánh cuốn,...)
Buổi trưa: Hương vị đặc sản (Nem cua bể, Bánh mỳ cay,..)
Buổi chiều: Thiên đường ăn vặt (Dừa dầm, Cà phê cốt dừa Ốc Hải Phòng, Bánh bèo, Bánh đúc tàu, ...)
Buổi tối: Nhâm nhi phố phường (Sủi dìn, Trà cúc, Cháo cay/Cháo khoái, ...)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn (Đây là bánh đa cua.), Câu ghép: (Đây là bánh đa cua và món này có nước dùng rất đậm đà).  Cung cấp câu mẫu: “Con thích… vì…“Con chọn… nhưng… “Con biết… và…” (Con thích miền Bắc vì món ăn thanh nhẹ và dễ ăn.
Con thích miền Trung vì món ăn cay nhưng rất đậm đà. Con thích miền Nam vì món ăn ngọt và đa dạng.”). 
Trò chơi: MC nhí
- Chơi bộ xếp hình que
	- Trò chuyện, xem video, nghe các âm thanh trong tự nhiện
Thực hành tự tạo âm thanh khi trẻ nghe và cẩm nhận âm thanh tự nhiên VD: tiếng mưa rơi- tí tách, ào ào, lộp độp…chia sẻ cảm xúc khi nghe các âm thanh đó.
- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
 Thực hành gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p
 Vẽ và kể chuyện “Hành trình món ăn” (E5)
Du lịch ẩm thực Hải Phòng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
Trò chơi: Ai thông minh (Bé tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, truyền thóng của Việt Nam)
- Trò chuyện, xem video về một số loại  nghệ thuật truyền thống: múa rối, kịch , tuồng, chèo,...
TC: Nghe và đoán nghệ thuật, Biểu diễn nghệ thuật
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h15p - 14h45p 
- Triển lãm mini: Trưng bày sản phẩm. Trẻ đi tham quan. Nhận xét bài bạn
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ



KẾ HOẠCH CĐ QUÊ HƯƠNG - BÁC HỒ- TRƯỜNG TIỂU HỌC LỚP 5 TUỔI A5 (Thời gian từ 04/5/2026 – 23/5/2026)
	Nội dung
	Dự án: Ẩm thực Hải Phòng 
(Từ 04/5 - 09/5/2026)
	Bé với các vùng miền: Bắc - Trung – Nam  (Từ 11/5- 16/5/2026)
	Bác Hồ kính yêu - Trường tiểu học
 (Từ 18/5 - 23/5/2026)

	Giáo viên
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên

	



Hoạt động học
	T2
	LV: PTTC
Bật qua vật cản cao 15-20cm, bò bằng bàn tay bàn chân 
	LV: PTTC
Bật tách khép chân, đập và bắt bóng
	LV: PTNN
Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

	
	T3
	LV: PTNT
KPXH: Ẩm thực Hải Phòng (Bánh đa cua, bánh mì cay, thạch găng)
(E2, E3)
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: v, r
	LV: PTTM
VĐMH: Nhớ ơn Bác
Nghe hát: Viếng lăng Bác
TCÂN: Ai đoán giỏi

	
	
T4
	LV: PTNN
LQCC: v, r
	LV: PTTM
Hát: Dân ca ba miền
Nghe hát: Lý cây bông
TCÂN: Nhảy sạp
	LVPT: PTNT
Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vi đo
(Thăm quan trường tiểu học)

	
	T5
	LV: PTNT
Số 10 tiết 3
	LV: PTNN
Thơ: Em yêu tổ quốc em

	LV: PTKNXH
Bé vào lớp 1

	
	T6
	LV: PTKNXH
Làm thạch găng (E4)
	LV: PTTM
Làm nón 
	LV: PTTM
Vẽ: Trường tiểu học trong mắt em

	
	T7
	LV: PTNT
TC: Bé tách gộp giỏi trong pv 10
	LV: PTNN
Trò chơi chữ cái v, r
	LVPT: PTNT
Trò chơi bé đo giỏi

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	- Quan sát: Hoa đồng tiền
- TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự do: 
+ Sân bóng: đập bắt bóng, chuyền bóng, đá bóng vào gôn, lăn bóng...
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	- Đo đường kính của cây vú sữa
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
Chơi tự do: 
Vẽ, xếp chữ cái trên sân 
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa
	Quan sát: Cây nha đam
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do: 
- Đo đồ dùng đồ chơi tại sân trường
+ Viết tên mình bằng phấn trên sân trường
+ Khu trải nghiệm: Chơi các trò chơi dân gian (ô ăn quan, chuyền, cơm canh rau muống, bắt cua bỏ giỏ,...), cờ nhớ, cờ vua, cờ cá ngựa

	
	T4
	- Đo đường kính của thân cây bưởi
- TCVĐ: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
+ Khu vườn rau: chăm sóc rau (tưới cây, nhỏ cỏ, bắt sâu)
Xới đất, trồng cây, gieo hạt...
	- Tìm kiếm nguyên liệu để làm nón: lá, que tre,...
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các nguyên vật liệu xếp, vẽ hình lá cờ Việt Nam, áo dài
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…
	- Quan sát: Thời tiết
- Chơi tự do:
+ Thực hành lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, tung, ném bóng, bắn tên lửa…

	Hoạt động chiều
	T2
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h 30p 
- Tìm hiểu nguyên liệu, cách chế biến một số món ăn ngon đặc trưng Hải Phòng: Dừa dầm, bánh mì cay, nem hải sản,... (E2)
- Chơi tự do với lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h 30p 
Hoạt động:  
+ Bé khám phá ẩm thực ba miền 
+ Nghe nhạc và đoán vùng miền
+ Chiếc túi bí mật (Trong túi có ctranh hoặc đồ vật, Trẻ sờ và đoán:
“Đây thuộc miền nào?”)
Trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch”; “Du lịch qua màn ảnh nhỏ”.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h 30p 
- Múa vận động các bài hát nhớ ơn Bác Hồ: Em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh
Ôn luyện 29 chữ cái
TC: vẽ, xếp, tạo các chữ cái 
HĐ montessori: Túi âm thanh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T3
	- Tìm hiểu bản đồ ẩm thực Hải Phòng (E2)
MC: food tuor Hải Phòng, Bé làm hướng dẫn viên (E3)
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tìm hiểu Vẻ đẹp quê hương Việt Nam qua các vùng miền
Nghe các bài hát về quê hương: dân ca bắc bộ (cò lả, trống cơm, lý con sáo, tầu văn), lý kéo chài, lý hoài Nam, hát xẩm, quê em ngày mới,... Bài thơ: Vẻ đẹp quê hương Việt Nam, về quê, Quê hương.
- Chơi bộ xếp hình que
	- Tham gia các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Bác: cháu ngoan làm theo lời Bác, kể chuyện, hát, múa về Bác
- Chơi trò chơi dân gian

	
	T4
	- Xem video các nguyên liệu để làm một số món ăn đặc trưng của Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, dừa dầm... (E3)
Tạo bảng công thức nguyên liệu làm món dừa dầm (E4)
- Chơi trò chơi dân gian
	- Vẽ bản thiết kế nón
Trò chuyện và thảo luận giúp trẻ nhận biết bản sắc dân tộc thông qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, văn hóa, và âm nhạc. 
Nghe kể những câu truyện cổ tích. Hát múa các bài hát dân ca các vùng miền. chơi trò chơi dân gian…
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện, quan sát, xem, luyện tập cách "viết" tên của bản thân theo cách của mình
TRò chơi: Bé sao chép giỏi, tên của tôi, 
HĐ montessori: Sách ngữ âm cấp độ hồng
- Chơi bộ xếp hình que

	
	T5
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h 30p 
- Tìm hiểu các món Đặc sản trứ danh tạo nên thương hiệu ẩm thực Hải Phòng: Bánh đa cua, nem cua bể, chả chìa Hạ Lũng, Giá bể xào, bún cá cay, bánh mì cay, dừa dầm, ... (E3)
Trò chuyện, giới thiệu, xem video giới thiệu các ẩm thực có theo mùa.
Ẩm thực thường được thưởng thức theo các buổi trong ngày
Buổi sáng: Khởi đầu đậm đà (Bánh đa cua, Bún cá cay, Bánh cuốn,...)
Buổi trưa: Hương vị đặc sản (Nem cua bể, Bánh mỳ cay,..)
Buổi chiều: Thiên đường ăn vặt (Dừa dầm, Cà phê cốt dừa Ốc Hải Phòng, Bánh bèo, Bánh đúc tàu, ...)
Buổi tối: Nhâm nhi phố phường (Sủi dìn, Trà cúc, Cháo cay/Cháo khoái, ...)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h 30p 
- Trò chuyện đàm thoại, thảo luận bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn (Đây là bánh đa cua.), Câu ghép: (Đây là bánh đa cua và món này có nước dùng rất đậm đà).  Cung cấp câu mẫu: “Con thích… vì…“Con chọn… nhưng… “Con biết… và…” (Con thích miền Bắc vì món ăn thanh nhẹ và dễ ăn.
Con thích miền Trung vì món ăn cay nhưng rất đậm đà. Con thích miền Nam vì món ăn ngọt và đa dạng.”). 
Trò chơi: MC nhí
- Chơi bộ xếp hình que
	* Làm quen tiếng anh: từ 14h - 14h 30p 
- Trò chuyện, xem video, nghe các âm thanh trong tự nhiện
Thực hành tự tạo âm thanh khi trẻ nghe và cẩm nhận âm thanh tự nhiên VD: tiếng mưa rơi- tí tách, ào ào, lộp độp…chia sẻ cảm xúc khi nghe các âm thanh đó.
- Trẻ nghe một số bản nhạc, bài hát phù hợp với độ tuổi, chủ đề và tự tạo ra tiết tấu theo khả năng
 Thực hành gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn qua các hoạt động âm nhạc.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	T6
	 Vẽ và kể chuyện “Hành trình món ăn” (E5)
Du lịch ẩm thực Hải Phòng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	Trò chơi: Ai thông minh (Bé tìm hiểu lịch sử, phong tục tập quán, truyền thóng của Việt Nam)
- Trò chuyện, xem video về một số loại  nghệ thuật truyền thống: múa rối, kịch , tuồng, chèo,...
TC: Nghe và đoán nghệ thuật, Biểu diễn nghệ thuật
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Triển lãm mini: Trưng bày sản phẩm. Trẻ đi tham quan. Nhận xét bài bạn
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề

	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, con sên
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, kéo cưa lừa sẻ



